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A. PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM.
1.Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi:
a. Cuộc đời
- Mồ côi mẹ khi mới 5 t, ông ngoại mất khi 10 tuổi.
- 1400: đỗ Thái học sinh (tiến sĩ), cùng cha làm quan cho triều Hồ.
- 1407: giặc Minh xâm lược, Nguyễn Phi Khanh bị bắt đưa về TQ, Nguyễn Trãi gạt lệ chia tay cha trên cửa ải Nam Quan
- Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần quan trọng với vai trò của một quân sư tài ba đưa khởi nghĩa đến toàn thắng.
- Sau khi đất nước độc lập, Nguyễn Trãi hăm hở tham gia công việc xây dựng đất nước nhưng bị gian thần gièm pha, ko được tin dùng như trước.
- 1439: xin về ở ẩn tại Côn Sơn (HD).
- 1400:  Lê Thái Tông vời ra giúp nước.
- 1442: vụ án LCV - tru di tam tộc.
- 1464: vua Lê Thánh Tông đã minh oan cho Nguyễn Trãi: Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo
- 1980: được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa TG
 NT là nhân vật toàn tài hiếm có: một anh hùng dân tộc, một nhà thơ, nhà văn, nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, nhà lịch sử, địa lí. 
b.Sự nghiệp thơ văn
* Những tác phẩm chính: SGK
*  Nguyễn Trãi  - nhà văn chính luận kiệt xuất
- Tác phẩm chính luận tiêu biểu: Đại cáo bình Ngô, Quân trung từ mệnh tập 
- ND: Tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt là nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.
 - NT: Đạt trình độ mẫu mực:
* Nguyễn Trãi - nhà thơ trữ tình sâu sắc
- Người anh hùng vĩ đại
- Lí tưởng cao cả: hoà quyện giữa nhân nghĩa với yêu nước, thương dân. 
- Phẩm chất cao quý của người quân tử: ví mình như cây trúc, cây mai, cây tùng cứng cỏi, thanh cao, trong trắng- dành để giúp nước và “trợ dân”.
 -  Con người trần thế
 * Đau nỗi đau của con người: nỗi đau trước thói đời đen bạc, con người chưa hoàn thiện khát khao sự hoàn thiện 
* Yêu tình yêu của con người:
 - Tình yêu thiên nhiên:                        - Tình yêu quê hương: 
 - Tình nghĩa vua- tôi, tình cha- con     - Tình bạn chân thành:  
 - Tình yêu đôi lứa
2.1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
- Mùa đông năm 1427, sau khi diệt viện quân, chém Liễu Thăng, đuổi Mộc Thạnh, tổng binh Vương Thông đang cố thủ trong thành Đông Quan phải xin hàng, cuộc kháng chiến chống giặc Minh sau 20 năm hoàn toàn thắng lợi.
- Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập ra triều đình Hậu Lê. Thay mặt LL, NTrãi viết tác phẩm này để tuyên bố cho toàn dân biết sự nghiệp bình Ngô đã hoàn tất 
2. Thể loại cáo: là thể văn nghị luận có từ thời cổ ở TQ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương, một sự nghiệp, tuyên ngôn một sự kiện để mọi người cùng biết.
- Đặc trưng: 
+ Viết bằng văn xuôi hay văn vần, phần nhiều là văn biền ngẫu 
+ Lời lẽ đanh thép, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.
B. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1 Bố cục: 4 phần
– Phần 1 (từ đầu đến chứng cớ còn ghi): nêu chính nghĩa của cuộc kháng chiến.
– Phần 2 (Vừa rồi… chịu được): tố cáo tội ác của giặc Minh.
– Phần 3:  Thuật lại quá trình kháng chiến.
– Phần 4 (Xã tắc … Ai nấy đều hay): tuyên bố kết thúc chiến tranh mở ra kỉ nguyên hòa bình, khẳng định địa vị, tư thế của đất nước.
2..a- .Văn bản đã xác định nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt qua các yếu tố: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng, lịch sử với các triều đại riêng.
-Việc sử dụng những từ ngữ: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, bao đời đã khẳng định được tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt.
- Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của bản thân về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta hiện nay. Sau đây là một số gợi ý:
+ Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước là trách nhiệm, bổn phận của mỗi người dân Việt Nam.
+ Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, kiên quyết ngăn chặn mọi sự xâm phạm chủ quyền đất nước.
+ Dân tộc ta có chính nghĩa, có sức mạnh của lòng yêu nước, có ý chí chiến đấu ngoan cường, có sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới chắc chắn sẽ bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
b. Đoạn văn Phần 2 (Vừa rồi… chịu được): tố cáo tội ác của giặc Minh
* Nghệ thuật:
- Sử dụng động từ mạnh, biện pháp liệt kê, câu hỏi tu từ .
- Câu văn đầy hình tượng, lời văn hùng hồn, đanh thép
=> NT đã đứng trên lập trường thương dân vì dân mà tố cáo, lên án giặc Minh. Tác phẩm  chứa đựng những yếu tố cơ bản của tuyên ngôn nhân quyền. 
Tố cáo tội ác của giặc Minh
* Vạch trần âm mưu: Mượn danh nghĩa “ Phù Trần diệt Hồ” để thôn tính nước ta. 
* Vạch trần tội ác, chủ trương cai trị phản nhân nghĩa: 
- Tội ác diệt chủng: “nướng dân đen”, “vùi con đỏ” → man rợ thời Trung cổ → Hình ảnh vừa chân thực, cụ thể vừa tổng hợp, khái quát
- Tội ác bóc lột và vơ vét của cải: 
+ Thuế khóa: “nặng thuế khóa sạch không đầm núi”
+ Phu phen: “Nặng nề những nỗi phu phen”, “nay xây nhà, mai đắp đất”
+ Vơ vét của cải: “vét sản vật, bắt chim trả, bẫy hươu đen”
+ Diệt sản xuất: “tan tác cả nghề canh cửi” 
+ Huỷ hoại môi trường sống: “tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ”
- Hình ảnh kẻ thù xâm lược: khát máu, thú dữ, không còn tính người 
Thằng há miệng, đứa nhe răng máu mỡ bấy no nê chưa chán.
→ Lột tả bộ mặt điên cuồng khát máu của giặc Minh. → Tội ác chồng chất của kẻ thù: Lấy cái vô hạn (trúc Nam sơn) để nói cái vô hạn (tội ác của giặc); dùng cái vô cùng (nước Đông Hải) để nói cái vô cùng (sự nhơ bẩn của kẻ thù).
Câu văn đầy hình tượng và đanh thép, tố cáo tội ác tày trời, chồng chất của giặc Minh
c.Cuộc  khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vào năm 1428 
- Người được coi là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là Lê Lợi .
-Những từ ngữ, hình ảnh so sánh đặc sắc dùng để miêu tả thế chiến thắng của quân ta và sự thất bại của giặc.
	Khí thế chiến thắng của ta
	Sự thất bại nhục nhã của giặc

	Đoạn từ Trọn hay...  đến …cho tất cả thế gian.

	sấm vang chớp giật
	máu chảy thành sông

	trúc chẻ tro bay
	thây chất đầy nội

	thừa thắng ruổi dài
	phải bêu đầu

	đất cũ thu về
	đành bỏ mạng

	hăng lại càng hăng
	cháy lại càng cháy

	mưu phạt tâm công
	trí cùng lực kiệt

	Đoạn từ Bởi thế...  đến …chưa thấy xưa nay.

	điều binh thủ hiểm
	chặt mũi tiên phong

	sai tướng chẹn đường
	tuyệt nguồn lương thực

	ngày mười tám
	Liễu Thăng thất thế

	ngày hai mươi
	Liễu Thăng cụt đầu

	ngày hăm lăm
	Lương Minh bại trận tử vong

	ngày hăm tám
	Lí Khánh cùng kế tự vẫn

	thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
	bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau

	đánh một trận
	sạch không kình ngạc

	đánh hai trận
	tan tác chim muông

	…
	…


Tuy cùng miêu tả chiến thắng của ta, thất bại của giặc nhưng ở những đoạn khác nhau mức độ khác nhau: chiến thắng mỗi lúc một lớn, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, dồn dập – càng ngoan cố, thất bại càng thảm hại, nhục nhã.
-Phân tích những thủ pháp nghệ thuật đã được sử dụng nhằm làm nổi bật chiến thắng của ta và thất bại của giặc.
Các thủ pháp: liệt kê trùng điệp (những chiến thắng của ta, những thất bại của giặc),đối lập (khí thế, tư thế của bên chủ động, chiến thắng – kẻ tan tác, thất bại nặng nề, thảm khốc), so sánh tương phản (giữa chiến thắng của ta với thất bại của giặc),… Các thủ pháp này kết hợp với sự thay đổi linh hoạt hình thức câu văn ngắn  dài, tiết tấu nhanh – chậm tạo ra những sắc thái biểu cảm đa dạng: khi thể hiện khí thế, sức mạnh của quân ta thì hào hùng, mạnh mẽ, với những câu văn ngắn gọn, đanh chắc (Gươm mài đá, đá núi cũng mòn – Voi uống nước, nước sông phải cạn - Đánh một trận sạch không kình ngạc - Đánh hai trận tan tác chim muông); khi miêu tả sự thất bại của giặc thì thảm hại, tơi bời, với những câu văn dài, như sự những thất bại liên tiếp, kéo dài vô kể (Bị ta chẹn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật ! – Thua quân ta ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân).
d. Kết thúc bài cáo Nguyễn Trãi muốn :
- Tuyên bố, khẳng định với toàn dân về nền độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước đã được lập  lại.
- Căn cứ : Sự vật, hiện tượng sẽ luôn vận động, thay đổi: bĩ -> thái, hối-> minh
+ Sự kết hợp giữa sức mạnh truyền thống và sức mạnh thời đại làm nên chiến thắng:    Ý nghĩa lâu dài với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
C VẬN DỤNG , SÁNG TẠO . học sinh tự làm .

